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Chỉ tiêu
Mã ch ỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này n ăm 
nay

Quý này n ăm 
trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 48,001,030,884 52,199,839,420 95,006,372,098 108,776,217,246

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 247,000 120,546,045 64,259,440 222,622,175

3. Doanh thu thu ần về bán hàng và cung c ấp d ịch vụ (10 = 01 - 02)10 48,000,783,884 52,079,293,375 94,942,112,658 108,553,595,071

4. Giá vốn hàng bán 11 35,041,008,400 39,438,927,521 71,335,979,213 83,703,169,219

5. Lợi nhu ận gộp về bán hàng và cung c ấp d ịch vụ(20=10-11) 20 12,959,775,484 12,640,365,854 23,606,133,445 24,850,425,852

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 604,326,070 1,086,739,700 3,395,649,206 6,587,376,679

7. Chi phí tài chính 22 13,893,261 23,476,649 23,239,433 49,409,457

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 192,500 0 192,500

8. Chi phí bán hàng 24 6,601,594,760 3,426,649,017 11,843,603,087 10,209,725,470

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,965,651,483 1,875,522,246 5,233,209,056 6,094,809,846

10. Lợi nhu ận thu ần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 4,982,962,050 8,401,457,642 9,901,731,074 15,083,857,758

11. Thu nhập khác 31 168 25,125,419 29,025,168 28,811,893,685

12. Chi phí khác 32 0 2,669,553 0 12,598,493,805

13. Lợi nhu ận khác(40=31-32) 40 168 22,455,866 29,025,168 16,213,399,880

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0 0 0

15. Tổng lợi nhu ận kế toán tr ước thu ế(50=30+40) 50 4,982,962,218 8,423,913,508 9,930,756,242 31,297,257,638

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 600,907,813 1,380,817,380 1,470,688,373 7,198,283,788

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0

18. Lợi nhu ận sau thu ế thu nh ập doanh nghi ệp(60=50-51-52) 60 4,382,054,405 7,043,096,128 8,460,067,869 24,098,973,850

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 288,400,402 -97,456,070 86,902,089

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 4,382,054,405 6,754,695,726 8,557,523,939 24,012,071,761

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 0 0
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